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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 43/2020/HS-PT
 

   Ngày 11-02-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn
 

Các Thẩm phán:  1.  n    u  n Tấn     

 2.  n  Tr  n    n  B nh 

- Thư ký phiên tòa: Ông   u  n Anh Vũ – Th  ký Tòa án nhân dân tỉnh  ắk 

Lắk.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa:  n   

   n  V n     - Kiểm sát viên.  

  à  11 thán  02 n m 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh  ắk Lắk xét xử 

phú  thẩm   n  khai vụ án h nh sự phú  thẩm thụ lý số: 02/2020/TLPT-HS ngày 

02 thán  01 n m 2020 đối với bị  áo   u  n Thú  L do  ó khán   áo  ủa bị  áo
 

đối với Bản án h nh sự s  thẩm số: 37/2019/HS-ST, n à  28 thán  11 n m 2019 

 ủa Tòa án nhân dân hu ện    Kuin, tỉnh  ắk Lắk. 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Nguyễn Thúc L, sinh n m 1950; tại tỉnh   hệ An; n i    trú: 

Thôn N, xã D, hu ện C, tỉnh  ắk Lắk; n hề n hiệp: Làm n n ; tr nh độ họ  vấn: 

07/10; dân tộ : Kinh;  iới tính:  am; tôn giáo: Kh n ;  on  n    u  n Thú    và 

bà Lê Thị  1 (đều đã  hết);  ó vợ là Phạm Thị H và 03  on,  on lớn nhất sinh n m 

1983,  on nhỏ nhất sinh n m 1998; tiền án, tiền sự: kh n . Bị  áo bị áp dụn  biện 

pháp n  n  hặn  ấm đi khỏi n i    trú –  ó mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

 Theo các tài liệu  ó tron  hồ s  vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 

án đ ợ  tóm tắt nh  sau: 

  m 2009,   u  n Thúc L  ó  ặp và thuê  n   ậu V n  1 (đã  hết n m 

2013) làm  iả Giấ   h n  nhận bị th  n  số 1039/G   n à  20/4/1975,  ủa 

Trun  đoàn 176  ó  hữ ký và đ ợ  đón  dấu đ n  tên Trun  tá   u  n Thiện  2, 

và Qu ết định phụ  viên số 141/Q  n à  15/6/1976,  ủa Trun  đoàn 176  ó  hữ 

ký và đ ợ  đón  dấu đ n  tên Thiếu tá Trần   nh T, với  iá 7.000.000 đồn . Sau 

đó,  n   ậu V n  1 h ớn  dẫn   u  n Thú  L sử dụn   á   iấ  tờ  iả nêu trên 

lập hồ s  đề n hị h ởn   hế độ th  n  binh  ồm: Bản khai  á nhân, đ n xin  iám 
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định th  n  tật, biên bản đề n hị xá  định th  n  binh, rồi L man  tất  ả  á  loại 

 iấ  tờ trên đi làm thủ tụ  xá  nhận tại Ủ  ban nhân dân xã D, hu ện C, sau đó  ửi 

đến Bộ  hỉ hu  quân sự tỉnh  ắk Lắk đề n hị  iám định th  n  tật. 

  à  12/8/2010, Hội đồn   iám định   khoa Quân khu 5 về tại Bệnh viện 

48, thuộ  Bộ  hỉ hu  Quân sự tỉnh  ắk Lắk để tiến hành  iám định th  n  tật đối 

với   u  n Thú  L. Tại biên bản  iảm định th  n  tật số 14010/G YK n à  

12/8/2010  ủa Hội đồn   iám định   khoa Quân khu 5 thể hiện: 

“KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI: Hội chứng suy nhược thần kinh sau chấn 

thương sọ não, giảm thích lực 02 tại, giảm thị lực 02 mắt do sức ép vết thương mi 

trên mắt trái. Gãy 1/3 dưới xương trụ trái đã can. Chấn thương cột sống, thoái hóa 

L5. 

KẾT LUẬN: Đồng chí Nguyễn Thúc L được xác định tỉ lệ suy giảm khả năng 

lao động là 33% vĩnh viễn…đề nghị giải quyết chế độ thương tật loại A”. 

   à  28/02/2011, Phòn   hính sá h  ụ   hính trị Quân khu 5  ó  iấ   iới 

thiệu di  hu ển hồ s  và trợ  ấp  u đãi n  ời  ó   n  về việ  đ n  ký quản lý và 

 hi trả trợ  ấp đối với   u  n Thú  L. Theo bản  kê  ủa Sở Lao độn  – Th  n  

binh và Xã hội tỉnh  ắk Lắk th  số tiền   u  n Thú  L đã nhận trợ  ấp từ thán  

9/2010 đến thán  11/2015 tổn   ộn  là 100.501.000 đồn ,  ồm  á  khoản tiền trợ 

 ấp hàn  thán  là 91.812.000 đồn ; tiền quà l , tết là 4.550.000 đồn  và tiền điều 

d ỡn  là 4.130.000 đồn . 

 Kết quả điều tra, xá  minh:  anh sá h quân nhân từ n m 1971 – 1976  ủa 

 5,  44, E176 hiện kh n   òn l u  iữ tại Trun  đoàn nên kh n  t m thấ  danh 

sách ông   u  n Thú  L; danh sá h quân nhân bị th  n   ủa Trun  đoàn đã bàn 

 iao  ho bộ phận  hính sá h  ủa S  đoàn nên Trun  đoàn kh n   ó    sở xá  định 

ông   u  n Thú  L  ó bị th  n  ha  kh n . Tài liệu l u trữ trại Trun  đoàn hiện 

không còn, nên không xác định đ ợ  Giấ   h n  nhận bị th  n  số 1039/G   

n à  20/4/1075 và Qu ết định phụ  viên số 1176/Q  n à  15/6/1976  ó phải do 

Trun  đoàn 176  ấp  ho  n    u  n Thú  L ha  kh n , kh n  xá  định đ ợ  

Trun  tá   u  n Thiện  2 và Thiếu tá Trần   nh T có công tác tại Trun  đoàn tại 

thời điểm nêu trên ha  kh n . Trun  đoàn 176  un   ấp 01 tài liệu mẫu v n bản 

l u trữ là Qu ết định số 10/Q  n à  20/6/1975  ủa Trun  đoàn 176 về việ  kỉ luật 

quân nhân. 

 - Theo t  liệu lị h sử th  Trun  đoàn 176 thành lập n à  30/3/1973, thuộ  

Bộ t  lệnh  oàn 128 Quân khu 4; thán  01/1987 Trun  đoàn trự  thuộ  Bộ t  lệnh 

Binh đoàn 678 (đoàn  hu ên  ia quân sự  iúp bạn); v  vậ , thời điểm thán  

02/1971 – 6/1976 th  Trun  đoàn 176 kh n   ó tron  biên  hế S  đoàn 968. Qua 

kiểm tra danh sá h quân nhân bị th  n  hiện đan  l u  iữ tại Trun  đoàn 176, S  

đoàn 968 không có tên ông   u  n Thú  L. 

 -  ối với Giấ   h n  nhận bị th  n  số 1039/G   đề n à  20/4/1975  ủa 

Trun  đoàn 176  hi  ấp  ho   u  n Thú  L – ký hiệu A147.1, xá  định: Phần  hữ 

in ph i tài liệu đ ợ  h nh thành bằn   á  hạt mự  laze. H nh dấu man  tên “Trun  

đoàn 176” trên tài liệu ký hiệu A147.1 với h nh dấu  ùn  tên trên Phiếu khám s   

khỏe đề n à  10/5/1976  ủa  n    u  n Thú  L – ký hiệu A147.2 là do  ùn  một 
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 on dấu đón  ra, n oại trừ hai số “176” là đ ợ  viết, vẽ bằn  ta . 

 - Phòng Chính sách – Quân khu 5 đã tra   u, rà soát trên hệ thốn  dữ liệu 

l u trữ  ó thể hiện việ  quản lý hồ s  th  n  binh  ủa  n    u  n Thú  L; tuy 

nhiên quá tr nh kiểm tra, t m kiếm tại kho l u trữ hồ s  th  n  binh  h a t m thấ  

hồ s  th  n  binh  ủa  n    u  n Thú  L. 

 Tại bản Kết luận  iám định số 698/P 09 n à  17/9/2019  ủa Phòn  Kỹ 

thuật h nh sự -   n  an tỉnh  ắk Lắk kết luận: 

 - H nh dấu tròn  ó nội dun  “QUA   OI  HA   A  VIET  AM 

TRU G  OA  176” d ới mụ  “Thủ tr ởn  trun  đoàn 176” tron  tài liệu  ần 

 iám định ký hiệu A1 so với h nh dấu  ó nội dun  “QUA   OI  HA   A  

VIET  AM TRU G  OA  176” d ới mụ  “T/M B. .H TRU G  OA ” tron  

tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, là kh n  phải do  ùn  một  on dấu đóng ra; 

 - H nh dấu tròn  ó nội dun  “QUA   OI  HA   A  VIET  AM 

TRU G  OA  176” d ới mụ  “Thủ tr ởn  Trun  đoàn 176” tron  tài liệu  ần 

 iám định ký hiệu A1 đ ợ  h nh thành bằn  ph  n  pháp đón  trự  tiếp, nội dun  

h nh dấu kh n  bị  hỉnh sửa; 

 -  hữ in ph i tron  tài liệu  ần  iám định ký hiệu A1 đ ợ  h nh thành bằn  

ph  n  pháp photo op ; 

 - Kh n  đủ    sở để xá  định loại mự  in phần  hữ in ph i tron  tài liệu  ần 

 iám định ký hiệu A1; 

 -  hữ viết tron  tài liệu  ần  iám định ký hiệu A1 so với  hữ viết đ n  tên 

  u  n Thú  L tron  tài liệu mẫu so sánh M2, M3 là kh n  phải do  ùn  một 

n  ời viết ra. 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số  37/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

 Tu ên bố bị  áo   u  n Thú  L phạm tội “Lừa đảo  hiếm đoạt tài sản” và 

“Làm  iả  on dấu, tài liệu  ủa    quan, tổ  h  ”; 

 - Áp dụn  điểm e khoản 2  iều 139 Bộ luật H nh sự n m 1999; khoản 3 

 iều 7, điểm b, s, x khoản 1, khoản 2  iều 51 Bộ luật H nh sự n m 2015;   hị 

qu ết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017: 

 Xử phạt bị  áo Nguyễn Thúc L 02 n m tù về tội “Lừa đảo  hiếm đoạt tài 

sản”. 

 - Áp dụn  điểm   khoản 2  iều 267 Bộ luật H nh sự n m 1999; khoản 3 

 iều 7, điểm b, s, x khoản 1, khoản 2  iều 51 Bộ luật H nh sự n m 2015;   hị 

qu ết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017: 

 Xử phạt bị  áo Nguyễn Thúc L 02 n m tù về tội “Làm  iả  on dấu, tài liệu 

 ủa    quan, tổ  h  ”. 

 Áp dụn  điểm a khoản 1  iều 55 Bộ luật H nh sự n m 2015: Tổn  hợp h nh 

phạt buộ  bị  áo   u  n Thú  L phải  hấp hành h nh phạt  hun  là 04 n m tù, 

thời hạn  hấp hành h nh phạt tù tính từ n à  bắt thi hành án. 
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   oài ra bản án s  thẩm  òn qu ết định về xử lý vật  h n , trá h nhiệm dân 

sự, án phí và qu ền khán   áo  ủa bị  áo. 

 N à  05 thán  12 n m 2019, bị  áo   u  n Thú  L kháng cáo xin giảm nhẹ 

h nh phạt. 

 Tại phiên tòa phú  thẩm, bị  áo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội  ủa 

m nh đún  nh  lời khai  ủa bị  áo tại    quan điều tra, tại phiên tòa s  thẩm. Bị 

 áo  iữ n u ên nội dun  khán   áo, mon  Hội đồn  xét xử  iảm nhẹ h nh phạt 

 ho bị  áo. 

  ại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắk Lắk đánh  iá tính  hất, m   độ 

hành vi phạm tội  ủa bị  áo và  ho rằn  Tòa án  ấp s  thẩm xét xử bị  áo   u  n 

Thú  L về tội “Lừa đảo  hiếm đoạt tài sản” và “Làm  iả  on dấu, tài liệu  ủa    

quan, tổ  h  ” theo điểm điểm e khoản 2  iều 139  và  điểm   khoản 2  iều 

267Bộ luật H nh sự n m 1999 là  ó   n   . Tòa án  ấp s  thẩm đã áp dụn  đún  

và đầ  đủ  á  t nh tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm h nh sự  ho bị  áo. Tu  nhiên m   

h nh phạt 02 n m tù về tội “Lừa đảo  hiếm đoạt tài sản”, 02 n m tù về tội “ Làm 

 iả  on dấu, tài liệu  ủa    quan, tổ  h  ” và tổn  hợp h nh phạt  hun  buộ  bị  áo 

phải  hấp hành 04 n m tù là  ó phần n hiêm khắ ; bản thân bị  áo  ó nhiều t nh 

tiết  iảm nhẹ tại  á  điểm b, s, x khoản 1, 2  iều 51; bị  áo  ó hoàn  ảnh khó 

kh n,  ià  ếu. V  vậ , đề n hị H XX   n    điểm b khoản 1  iều 355, điểm   

khoản 1  iều 357 Bộ luật tố tụn  h nh sự, chấp nhận đ n khán   áo  ủa bị  áo 

Lành để sửa bản án s  thẩm về phần h nh phạt. 

- Áp dụn  điểm e khoản 2  iều 139 Bộ luật H nh sự n m 1999; khoản 3 

 iều 7, điểm b, s, x khoản 1, khoản 2  iều 51; khoản 1  iều 54 Bộ luật H nh sự 

n m 2015;   hị qu ết số 41/2017/QH14 n à  20/6/2017; Xử phạt   u  n Thú  L 

01(một) n m 06(sáu) thán  tù về tội “Lừa đảo  hiếm đoạt tài sản”. 

 - Áp dụn  điểm   khoản 2  iều 267 Bộ luật H nh sự n m 1999; khoản 3 

 iều 7, điểm b, s, x khoản 1, khoản 2  iều 51; khoản 1  iều 54  Bộ luật H nh sự 

n m 2015;   hị qu ết số 41/2017/QH14 n à  20/6/2017; Xử phạt   u  n Thú  L 

01 (một) n m tù về tội “Làm  iả  on dấu, tài liệu  ủa    quan, tổ  h  ”. 

 Áp dụn  điểm a khoản 1  iều 55 Bộ luật H nh sự n m 2015: Tổn  hợp h nh 

phạt buộ  bị  áo   u  n Thú  L phải  hấp hành h nh phạt  hun  là 02 (hai) n m 

06 (sáu) thán  tù. 

   á  qu ết định khá   ủa bản án s  thẩm kh n   ó khán   áo, kh n  bị 

khán   áo, khán  n hị  ó hiệu lự  pháp luật kể từ n à  hết thời hạn khán   áo, 

khán  n hị. 

Tại phiên tòa phú  thẩm, bị  áo kh n  tranh luận    thêm  hỉ đề n hị Hội 

đồn  xét xử xem xét  iảm nhẹ h nh phạt  ho bị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    sở nội dun  vụ án,   n    vào  á  tài liệu tron  hồ s  vụ án đã đ ợ  

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định nh  sau: 

[1] Xét lời khai nhận  ủa bị  áo tại phiên tòa phú  thẩm là phù hợp với lời khai 
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 ủa bị  áo tại    quan điều tra, tại phiên tòa s  thẩm; phù hợp với  á  tài liệu,  h n  

   khá  đã đ ợ  thu thập  ó tron  hồ s  vụ án.  h  vậ , đã  ó đủ    sở kết luận: Vào 

n m 2009,   u  n Thú  L đã lợi dụn   hính sá h  u đãi  ủa  hà n ớ  đối với n  ời 

 ó   n  với  á h mạn  nên đã thuê  ậu V n  1 (đã  hết 2013) làm  iả  iấ  tờ, hồ s  

th  n  binh và sử dụn  nhằm mụ  đí h  ian dối với  á     quan  h   n n  để đ ợ  

h ởn   hế độ trợ  ấp. Tron  khoản  thời gian từ thán  9/2010 đến thán  11/2015 bị 

 áo đã  hiếm đoạt tổn  số tiền là 100.501.000 đồn . Tại phiên tòa phú  thẩm h m 

na , bị  áo L  ũn  đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội  ủa m nh.  h  vậ , hành vi 

 ủa bị  áo đã đủ  ếu tố  ấu thành tội “Lừa đảo  hiếm đoạt tài sản” và tội “ Làm  iả 

 on dấu, tài liệu  ủa    quan, tổ  h  ”.  o đó, Tòa án  ấp s  thẩm xét xử bị  áo về 

 á  tội danh trên theo qu  định tại điểm e khoản 2  iều 139 và điểm   khoản 2  iều 

267 Bộ luật h nh sự n m 1999 là  ó   n   , đún  n  ời, đún  tội. 

[2] Xét khán   áo  ủa bị  áo   u  n Thú  L xin  iảm nhẹ h nh phạt, Hội 

đồn  xét xử thấ  rằn  m   h nh phạt: 02 n m tù về tội “Lừa đảo  hiếm đoạt tài 

sản” và 02 n m tù về tội “Làm  iả  on dấu, tài liệu  ủa    quan, tổ  h  ”; khi qu ết 

định h nh phạt, cấp s  thẩm đã áp dụn  đún  và đầ  đủ  á  t nh tiết  iảm nhẹ trá h 

nhiệm h nh sự. Tu  nhiên, thấ  rằn  bị  áo  ó nhiều t nh tiết  iảm nhẹ nh : Thành 

khẩn khai báo,  n n n hối  ải, bồi th ờn  thiệt hại, khắ  phụ   hậu quả, đã nộp lại 

toàn bộ số tiền 100.501.000 đồn  mà bị  áo đã  hiếm đoạt  ho Sở lao độn  - 

th  n  binh xã hội tỉnh  ắk Lắk, bị  áo là n  ời  ó   n  với  á h mạn  (đ ợ  

 hủ tị h n ớ  tặn  th ởn  huân  h  n  khán   hiến hạn  2),  ó thời  ian tham 

gia quân n ũ,  ia đ nh  ó hoàn  ảnh khó kh n và bị  áo hiện đã  ià  ếu.  â  là 

nhữn  t nh tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm h nh sự đã đ ợ  qu  định tại  á  điểm b, s, x 

khoản 1 và 2  iều 51 Bộ luật h nh sự n m 2015.  o đó, Hội đồn  xét xử thấ  

rằn , bị  áo Lành  ó nhiều h n 02 t nh tiết  iảm nhẹ qu  định tại khoản 1  iều 51 

và kh n   ó t nh tiết t n  nặn ; do đó  ần áp dụn  khoản 1  iều 54 Bộ luật h nh 

sự n m 2015 để xem xét  ho bị  áo đ ợ  h ởn  m   h nh phạt d ới m   thấp nhất 

 ủa khun  h nh phạt đối với  ả 02 tội danh là phù hợp và  ũn  đảm bảo tính nhân 

đạo, khoan hồn   ủa pháp luật  hà n ớ  ta. 

 o đó  ần  hấp nhận khán   áo xin đ ợ   iảm nhẹ h nh phạt  ủa bị  áo, sửa 

bản án s  thẩm về h nh phạt. 

[3] Về án phí h nh sự phú  thẩm:  o khán   áo đ ợ   hấp nhận nên bị  áo 

kh n  phải  hịu án phí h nh sự phú  thẩm. 

[4]  á  qu ết định khá   ủa bản án s  thẩm kh n   ó khán   áo, khán  n hị 

 ó hiệu lự  kể từ n à  hết thời hạn khán   áo khán  n hị. 

Vì các lẽ trên, 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

  n    điểm b khoản 1  iều 355, điểm   khoản 1  iều 357 Bộ luật tố tụn  

h nh sự:  
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[1]  hấp nhận khán   áo của bị  áo   u  n Thú  L - Sửa bản án s  thẩm số 

37/2019/HS-ST ngày 28 tháng 11 n m 2019  ủa Tòa án nhân hu ện    Kuin, tỉnh 

 ắk Lắk về h nh phạt. 

[2]  iều luật áp dụn  và h nh phạt: 

- Áp dụn  điểm e khoản 2  iều 139 Bộ luật H nh sự n m 1999; khoản 3 

 iều 7, điểm b, s, x khoản 1, khoản 2  iều 51; khoản 1  iều 54 Bộ luật H nh sự 

n m 2015;   hị qu ết số 41/2017/QH14 n à  20/6/2017: 

 Xử phạt Nguyễn Thúc L 01 (một) n m 03 (ba) thán  tù về tội “Lừa đảo 

 hiếm đoạt tài sản”. 

 - Áp dụn  điểm   khoản 2  iều 267 Bộ luật H nh sự n m 1999; khoản 3 

 iều 7, điểm b, s, x khoản 1, khoản 2  iều 51; khoản 1  iều 54  Bộ luật H nh sự 

n m 2015;   hị qu ết số 41/2017/QH14 n à  20/6/2017: 

 Xử phạt  Nguyễn Thúc L 01 (một) n m tù về tội “Làm  iả  on dấu, tài liệu 

 ủa    quan, tổ  h  ”. 

 Áp dụn  điểm a khoản 1  iều 55 Bộ luật H nh sự n m 2015: Tổn  hợp h nh 

phạt buộ  bị  áo   u  n Thú  L phải  hấp hành h nh phạt  hun  là 02 (hai) n m 

03 (ba) thán  tù, thời hạn  hấp hành h nh phạt tù tính từ n à  bắt thi hành án. 

[3] Về án phí: Bị  áo   u  n Thú  L kh n  phải  hịu án phí h nh sự phú  

thẩm.  

[4]  á  qu ết định khá   ủa bản án s  thẩm, kh n   ó khán   áo, kháng 

n hị đã  ó hiệu lự  pháp luật kể từ n à  hết thời hạn khán   áo, khán  n hị. 

Bản án phú  thẩm  ó hiệu lự  pháp luật kể từ n à  tu ên án. 

Nơi nhận:           
- TA    ấp  ao tại  à  ẵn ;                    
- VKS   tỉnh  ắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV   n  an tỉnh  ắk Lắk;  

- V n phòn   Q S T   n  an tỉnh  ắk Lắk; 

- Sở T  pháp tỉnh  ắk Lắk;        

- TAND hu ện    Kuin;                                                            

 - VKSND hu ện    Kuin;                                                               

- Công an hu ện    Kuin;                                                               

-  hi  ụ  THA S hu ện C;   

- Bị  áo; 

- L u hồ s . 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

Trần Anh Tuấn 

 


